
 

LỊCH THI ĐẤU QUẦN VỢT 

GIẢI THỂ THAO TRUYỀN THỐNG KHỐI CÁC CƠ QUAN  

TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XXIII, NĂM 2022 

 

Khai mạc: 19h00 ngày 28/10/2022 

Địa điểm khai mạc: Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Thái Nguyên 

Địa điểm thi đấu: Sân Quần vợt Viễn Thông Thái Nguyên 

 

Giờ   

                 Ngày                                             
Nội dung Mã số trận (bảng) 

Sáng 7h30 

Ngày 29/10/2022 

Đôi nam từ 41 – 50 tuổi  01, 02 (A), 01(B) 

Đôi nam lãnh đạo 01(A, B) 

Đôi nam từ 41 – 50 tuổi  03, 04 (A), 02(B) 

Đôi nam lãnh đạo 02 (A, B) 

Chiều 14h00 

Ngày 29/10/2022 

 

Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống 01 (A, B, C), 01, 02 (D)  

Đôi nam lãnh đạo 03 (A, B) 

Đôi nam từ 41 – 50 tuổi  05, 06 (A), 03(B) 

Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống 02 (A, B, C), 03, 04 (D) 

Sáng 7h30 

Ngày 30/10/2022 

Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống 03 (A, B, C), 05, 06 (D)  

Đôi nam từ 51 tuổi trở lên 01 

BK1, 2 đôi nam lãnh đạo 07, 08 

Đôi nam từ 51 tuổi trở lên 02 

CK đôi nam lãnh đạo 09 

Đôi nam từ 51 tuổi trở lên 03 

Chiều 14h00 

Ngày 30/10/2022 

BK1, 2 đôi nam từ 41 - 50 tuổi  10, 11 

BK1, 2 đôi nam từ 40 tuổi trở xuống 16, 17 

CK đôi nam từ 41 - 50 tuổi  12 

CK đôi nam từ 40 tuổi trở xuống 18 

Tổng kết và trao giải 

Lưu ý: Căn cứ vào thời gian thi đấu thực tế BTC có thể đẩy số trận thi 

đấu buổi sau lên để bảo đảm tiến độ 

 

 

 



I. Đôi nam Lãnh đạo 

Bảng A 

 Hùng – Hưng 
Sở Xây dựng  

Bắc – Bắc 
 Cục QLTT 

Chung – Kiên 
NH Hàng hải 

Điểm Xếp  
hạng 

Hùng – Hưng 
Sở Xây dựng  

 01 02   

Bắc – Bắc 
Cục QLTT 

  03   

Chung – Kiên 
NH Hàng hải 

     

 
Bảng B 
 

 Sơn – Ngọc 
Sở KHCN 

Nguyên – Cường 
NHNo nam TN 

Trường – Hoàng 
Sở C. Thương 

Điểm Xếp  
hạng 

Sơn – Ngọc 
Sở KHCN 

 01 02   

Nguyên – Cường 
NHNo nam TN 

  03   

Trường – Hoàng 
Sở C. Thương 

     

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 
II. Đôi nam 51 tuổi trở lên 
 

 Nguyên – Phong 

NHNNo tỉnh TN 

Khoa- Thắng 

BHXH tỉnh  

Thái – Thắng 

Sở Xây dựng 

Điểm Xếp  

hạng 

Nguyên – Phong 

NHNNo tỉnh TN 

 01 02   

Khoa- Thắng 

BHXH tỉnh 

  03   

Thái – Thắng 

Sở Xây dựng 

     

 

 

 

 

 

 
 

Nhất B 

Nhì B 

Nhì A 

 

07 

08 

09  

Nhất A 



III. Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống 

Bảng A 

 Tùng – Hưng 
UBND tỉnh 

Đạo – Trung 
NHNo tỉnh TN 

Cương – Tú 
Cục QLTT 

Điểm Xếp  
hạng 

Tùng – Hưng 
UBND tỉnh 

 01 02   

Đạo – Trung 
NHNo tỉnh TN 

  03   

Cương – Tú 
Cục QLTT 

     

Bảng B 

 Vũ – Tùng 
Sở xây dựng 

Vương – Dũng 
Viễn Thông TN 

Đức – Tuấn 
Bưu điện tỉnh 

Điểm Xếp  
hạng 

Vũ – Tùng 
Sở xây dựng 

 01 02   

Vương – Dũng 
Viễn Thông TN 

  03   

Đức – Tuấn 
Bưu điện tỉnh 

     

Bảng C 

 Cường – Tam 
Viễn Thông TN 

Chí – Mạnh 
Ban Nội chính 

Dũng – Huy 
Sở TT&TT 

Điểm Xếp  
hạng 

Cường – Tam 
Viễn Thông TN 

 01 02   

Chí – Mạnh 
Ban Nội chính 

  03   

Dũng – Huy 
Sở TT&TT 

     

Bảng D 
 

 Huy – Nguyên  
CT Điện lực 

Vũ – Quang 
NHPT BK-TN 

Kiên-Hoàng 
NHNN 

Tùng – Kim 
Cục thuế tỉnh 

Điểm Xếp  
hạng 

Huy – Nguyên  
CT Điện lực 

 05 03 01   

Vũ – Quang 
NHPT BK-TN 

  02 04   

Kiên – Hoàng 
NHNN 

   06   

Tùng – Kim 
Cục thuế tỉnh 

      

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Nhất C 

Nhất B 

Nhất D 

 

16 

17 

18  

Nhất A 



 

 

IV. Đôi nam từ 41 - 50 tuổi 

Bảng A 

 Hà – Hưng 
Sở Xây dựng 

Anh – Tuấn  
CT Điện lực 

Hiếu – Vương 
Viễn Thông TN 

Nguyên – Sỹ 
Sở VHTTDL 

Điểm Xếp  
hạng 

Hà – Hưng 
Sở Xây dựng 

 05 03 01   

Anh – Tuấn  
CT Điện lực 

  02 04   

Hiếu – Vương 
Viễn Thông TN 

   06   

Nguyên – Sỹ 
Sở VHTTDL 

      

Bảng B 
 

 Toàn – Tùng 
TAND tỉnh 

Dũng – Huy 
NHNo tỉnh TN 

Chung – Cường 
CT Điện lực 

Điểm Xếp  
hạng 

Toàn – Tùng 
TAND tỉnh 

 01 02   

Dũng – Huy 
NHNo tỉnh TN 

  03   

Chung – Cường 
CT Điện lực 

     

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

Nhất B 

Nhì B 

Nhì A 

 

10 

11 

12  

Nhất A 


